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11/2014/TT-BKHCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                        Lâm Đồng, ngày  28  tháng  5  năm 2021
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Đánh giá hiện trạng phông phóng xạ môi trường biển Việt Nam, nghiên cứu khả năng phát tán và ảnh hưởng phóng xạ từ các nhà máy điện hạt nhân đang vận hành gần lãnh thổ Việt Nam; Mã số: KC.05.17/16-20.
Thuộc:
· Chương trình  (tên, mã số chương trình):  Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, Mã số: KC.05/16-20. 

· Khác (ghi cụ thể): 
2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu chung:
· Đánh giá khả năng phát tán chất phóng xạ từ NMĐHN trong một số tai nạn.

· Đề xuất giải pháp ứng phó đối với một số kịch bản tai nạn tương ứng.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
· Thiết lập mức phông phóng xạ môi trường trong một số đối tượng đặc trưng của vùng ven biển vịnh Bắc Bộ.

· Chế tạo thiết bị quan trắc tại hiện trường (in-situ) ô nhiễm phóng xạ Cs-134 và Cs-137 trong nước biển.
· Đánh giá khả năng phát tán phóng xạ từ NMĐHN vào môi trường biển trong một số tai nạn.

· Đề xuất giải pháp ứng phó đối với một số kịch bản tai nạn tương ứng.
· Đào tạo và hình thành nhóm chuyên gia có đủ năng lực đánh giá tình trạng, mức độ tác động và khả năng ứng phó đối với các sự cố gây ô nhiễm môi trường biển Việt Nam trong tương lai.
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Trọng Ngọ
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu hạt nhân
5. Tổng kinh phí thực hiện: 7.995




triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 7.995

triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác:
Không



triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 30 tháng, theo Quyết định số 1671/QĐ-BKHCN ngày 18/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Bắt đầu: tháng 7/2018
Kết thúc: tháng 12/2020
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 
Gia hạn thời gian thực hiện đến 30/4/2021 theo Quyết định số 3395/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Nguyễn Trọng Ngọ
	NCVC. TS.
	Viện Nghiên cứu hạt nhân

	2
	Vũ Duy Vĩnh
	NCVC. TS.
	Viện Tài nguyên và 
Môi trường Biển

	3
	Nguyễn Văn Phúc
	NCVC. ThS.
	Viện Nghiên cứu hạt nhân

	4
	Lê Như Siêu
	NCVC. ThS.
	Viện Nghiên cứu hạt nhân

	5
	Lê Xuân Thắng
	NCV. ThS.
	Viện Nghiên cứu hạt nhân

	6
	Bùi Trọng Duy
	KS.
	Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân trong Công nghiệp

	7
	Dương Văn Thắng
	NCV. CN.
	Viện Khoa học và Kỹ thuật 
hạt nhân

	8
	Trần Anh Tú
	NCVC. ThS.
	Viện Tài nguyên và 
Môi trường Biển


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	
	Sản phẩm dạng I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hệ thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ Cs-134 và Cs-137 trong nước biển
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	
	Sản phẩm dạng II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Báo cáo phân tích đánh giá hiện trạng phóng xạ môi trường vùng biển Vịnh Bắc Bộ do các hoạt động hạt nhân.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	Báo cáo đánh giá về động lực học môi trường biển vùng vịnh Bắc Bộ
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3
	Bản đồ hiện trạng ô nhiễm các đồng vị phóng xạ nhân tạo 137Cs, 239,240Pu, 3H trong môi trường sinh thái biển tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	4
	Bộ tài liệu và bản vẽ chi tiết về thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành và sửa chữa hệ thiết bị quan trắc phóng xạ trong nước biển tại hiện trường
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	5
	Báo cáo đánh giá phát tán chất phóng xạ trong môi trường biển vùng Vịnh Bắc Bộ của một số kịch bản tai nạn tương ứng với 3 cấp sự cố (5, 6, 7) từ nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành và Xương Giang.
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	6
	Đề xuất giải pháp ứng phó đối với các kịch bản tai nạn tương ứng
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	
	Sản phẩm dạng III*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bài báo khoa học quốc tế
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	Bài báo khoa học trong nước
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	
	Sảm phẩm đào tạo**
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hỗ trợ đào tạo 01 NCS
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	Hỗ trợ đào tạo 01 Cao học 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Hệ thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ Cs-134 và Cs-137 trong nước biển
	Sau khi nghiệm thu chính thức hoặc năm 2022
	Viện NCHN hoặc Trung tâm Nghiên cứu và triển khai Công nghệ bức xạ - Chi nhánh tại Đà Nẵng;
Tiến tới là các Sở TN&MT các tỉnh ven biển Việt Nam
	

	2
	Báo cáo phân tích đánh giá hiện trạng phóng xạ môi trường vùng biển Vịnh Bắc Bộ do các hoạt động hạt nhân.
	Sau khi nghiệm thu chính thức hoặc năm 2022
	Các đơn vị trong ngành NLNTVN, các Sở KH&CN, Sở TN&MT các tỉnh ven biển Việt Nam 
	

	3
	Báo cáo đánh giá về động lực học môi trường biển vùng vịnh Bắc Bộ
	Sau khi nghiệm thu chính thức hoặc năm 2022
	Các đơn vị trong ngành NLNTVN, các Sở KH&CN, Sở TN&MT các tỉnh ven biển Việt Nam
	

	4
	Bản đồ hiện trạng ô nhiễm các đồng vị phóng xạ nhân tạo 137Cs, 239,240Pu, 3H trong môi trường sinh thái biển tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ
	Sau khi nghiệm thu chính thức hoặc năm 2022
	Các đơn vị trong ngành NLNTVN, các Sở KH&CN, Sở TN&MT các tỉnh ven biển Việt Nam
	

	5
	Báo cáo đánh giá phát tán chất phóng xạ trong môi trường biển vùng Vịnh Bắc Bộ của một số kịch bản tai nạn tương ứng với 3 cấp sự cố (5, 6, 7) từ nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành và Xương Giang.
	Sau khi nghiệm thu chính thức hoặc năm 2022
	Các đơn vị trong ngành NLNTVN, các Sở KH&CN, Sở TN&MT các tỉnh ven biển Việt Nam
	

	6
	Giải pháp ứng phó đối với các kịch bản tai nạn tương ứng
	Sau khi nghiệm thu chính thức hoặc năm 2022
	Các cơ quan quản lý của Bộ KH&CN, các Sở KH&CN, Sở TN&MT các tỉnh ven biển Việt Nam
	


1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Đề tài đã tạo ra được những tính mới trong khoa học phóng xạ môi trường biển, đồng thời có ý nghĩa thực tiễn cao, cụ thể:

1) Bộ số liệu phân tích hoạt độ các đồng vị phóng xạ tự nhiên (226Ra, 232Th và 238U) và nhân tạo (90Sr, 137Cs, 239,240Pu & 3H) trong các thành phần môi trường biển thuộc vịnh Bắc Bộ lần đầu tiên được công bố và các giá trị này có thể được xem là giá trị phông (với mức tin cậy 95%) phục vụ cho đánh giá tác động môi trường của việc sử dụng năng lượng hạt nhân xung quanh vịnh Bắc Bộ. Đồng thời, có thể nhận xét rằng: các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong nước, hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân đang vận hành xung quanh vịnh Bắc Bộ chưa ảnh hưởng đến chất lượng nước biển về mặt phóng xạ của vịnh Bắc Bộ nói riêng và biển Việt Nam nói chung.
2) 03 loại bản đồ phân bố (bản đồ số hóa (GIS); bản đồ in với tỉ lệ 1:3,000,000; bản đồ trên nền trang web có thể cập nhật trực tuyến (online)) của 4 đồng vị phóng xạ nhân tạo (137Cs, 239,240Pu, 3H và bổ sung thêm 90Sr) trong môi trường biển (nước biển, trầm tích biển) cho vùng biển vịnh Bắc Bộ. Bản đồ trực tuyến được thiết kế với giao diện đơn giản, dễ sử dụng và trực quan với người dùng. Địa chỉ trang web của bản đồ trực tuyến hiện đang sử dụng là: https://nri.eraweb.biz/ với tài khoản demo@demo.com và mật khẩu là 111111 người dùng có thể xem giá trị quan trắc của các đồng vị phóng xạ nhân tạo trong môi trường biển vịnh Bắc Bộ.
3) Bộ tài liệu về động lực học môi trường biển vịnh Bắc Bộ làm cơ sở để thiết lập các nhóm mô hình mô phỏng phát tán phóng xạ khi xảy ra sự cố các NMĐHN xung quanh VBB.
4) Hệ thiết bị quan trắc hiện trường hai đồng vị phóng xạ 134Cs và 137Cs trong môi trường nước biển (hai đồng vị chỉ thị cho các sự cố hạt nhân), phục vụ cảnh báo nhanh các sự cố từ NMĐHN Phòng Thành và Xương Giang của Trung Quốc cũng như từ các cơ sở hạt nhân khác tới môi trường biển Việt Nam. Đây là hệ thiết bị được chế tạo đầu tiên tại Việt Nam, thế giới chưa có loại thiết bị kiểu này (chỉ có loại thiết bị đo tổng hoạt độ phóng xạ mà chưa có đo từng nhân phóng xạ chọn lọc) và kinh phí chỉ bằng ¼ so với nhập khẩu, đảm bảo hoạt động được trong điều kiện khắc nghiệt của biển. 

5) Phương pháp mô phỏng, đánh giá khả năng phát tán chất phóng xạ (đồng vị tiêu biểu là 137Cs) từ các NMĐHN Phòng Thành và Xương Giang của Trung Quốc trong môi trường biển vịnh Bắc Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung, cho phép ước tính thời gian và phạm vi ảnh hưởng của chất phóng xạ phát tán khi xảy ra sự cố từ các NMĐHN của Trung Quốc, làm cơ sở xây dựng các kịch bản ứng phó sự cố. Có thể nói đã tạo ra một hướng mới trong nghiên cứu phóng xạ môi trường biển nói riêng và nghiên cứu môi trường biển nói chung.

6) Đánh giá liều bức xạ bởi quá trình phát tán chất phóng xạ từ các NMĐHN Phòng Thành và Xương Giang của Trung Quốc ảnh hưởng tới môi trường biển và con người Việt Nam bằng các mô hình tính toán liều (ERICA, EPA, LAMER) làm cơ sở xây dựng các kịch bản ứng phó sự cố.

7) Các giải pháp ứng phó đối với một số kịch bản tai nạn từ các NMĐHN Phòng Thành và Xương Giang làm cơ sở cho việc xây dựng các kịch bản ứng phó sự cố ở cấp quốc gia.
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

· Hệ thiết bị quan trắc hiện trường hai đồng vị phóng xạ 134Cs và 137Cs trong môi trường nước biển (hai đồng vị chỉ thị cho các sự cố hạt nhân), phục vụ cảnh báo nhanh các sự cố từ NMĐHN Phòng Thành và Xương Giang của Trung Quốc cũng như từ các cơ sở hạt nhân khác tới môi trường biển Việt Nam. Đây là hệ thiết bị được chế tạo đầu tiên tại Việt Nam, thế giới chưa có loại thiết bị kiểu này (chỉ có loại thiết bị đo tổng hoạt độ phóng xạ mà chưa có đo từng nhân phóng xạ chọn lọc) và kinh phí chỉ bằng ¼ so với nhập khẩu, đảm bảo hoạt động được trong điều kiện khắc nghiệt của biển.
· Việc tính toán mô phỏng phát tán chất phóng xạ do đề tài nghiên cứu sẽ giúp tối ưu hoá việc xác định vị trí đặt các trạm quan trắc trong dự án xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường biển Việt Nam, giúp tiết kiệm chi phí cho Dự án.
3.2. Hiệu quả xã hội

· Các kết quả của đề tài làm cơ sở để đánh giá khả năng ảnh hưởng của chất phóng xạ phát tán từ các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc tới môi trường biển và con người Việt Nam, giúp cảnh báo sớm, kịp thời ứng phó nhằm đảm bảo an toàn bức xạ cho người dân cũng như bảo vệ môi trường khi xảy ra sự cố hạt nhân tại các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc.
· Hỗ trợ cho Cơ quan pháp quy trong việc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp quốc gia.
· Đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu về tính toán phát tán mô phỏng và đánh giá tác động của chất phóng xạ phát ra từ các nhà máy điện hạt nhân.
III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 
  

- Đạt                      

       
 FORMCHECKBOX 


- Không đạt                                
 FORMCHECKBOX 

Giải thích lý do:.....................................................................................................................................................................................
Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)
	THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)


   Nguyễn Trọng Ngọ
1
8

